PHỤ LỤC:
BIỂU MẪU THU THẬP THÔNG TIN PHẦN TỬ DỮ LIỆU PHỤC VỤ XÂY DỰNG
BỘ TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU DÙNG CHUNG TỈNH NINH BÌNH (PHIÊN BẢN 1.0)
(Kèm theo Văn bản số           /VPUBND-TT2  ngày      tháng 7 năm 2026 của Văn phòng UBND tỉnh)

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ VÀ ĐẦU MỐI
- Tên đơn vị: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
- Đầu mối phụ trách (họ và tên, chức vụ): Nguyễn Ngọc Minh.  Chức vụ: Viên chức
- Số điện thoại: :   0913191135       Thư điện tử: minhnn@ninhbinh.gov.vn
II. HƯỚNG DẪN ĐIỀN BIỂU MẪU
1. Nguyên tắc chung: mỗi dòng tương ứng 01 trường dữ liệu kỹ thuật đang tồn tại trong hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm nghiệp vụ của đơn vị. Không kê khai nội dung dữ liệu thực tế; chỉ mô tả cấu trúc và ngữ nghĩa của trường dữ liệu.
2. Cột "Đề xuất (A/B)": chọn B nếu trường dữ liệu đã có phần tử dữ liệu cốt lõi (CDE) tương ứng trong Từ điển dữ liệu dùng chung quốc gia - khi đó chỉ điền mã CDE, không định nghĩa lại; chọn A nếu chưa có CDE tương ứng - khi đó bắt buộc điền đầy đủ các cột từ "Tên nghiệp vụ" đến "Căn cứ pháp lý".
3. Cột "Tên nghiệp vụ": tiếng Việt có dấu, ngắn gọn 02-05 từ, rõ nghĩa; không dùng tên kỹ thuật kiểu camelCase.
4. Cột "Định nghĩa nghiệp vụ": viết thành câu hoàn chỉnh, đủ 03 yếu tố: (1) là gì - (2) dùng cho ai/cái gì - (3) theo quy định nào (nếu có). Không định nghĩa vòng vo, không lặp lại tên trường.
5. Cột "Ngữ cảnh sử dụng": mô tả trường dữ liệu được thu thập trong quy trình nào, ai sử dụng, kết hợp với trường nào. Bắt buộc đối với các trường có tên chung (Ma, Ten, Nam, TrangThai, NgayThangNam...).
6. Cột "Tên trường kỹ thuật chuẩn hóa": viết kiểu PascalCase, chỉ gồm chữ cái không dấu, số, dấu gạch dưới; không bắt đầu bằng số.
7. Cột "Loại dữ liệu": chọn một trong: String / Integer / Float / Decimal / Boolean / Date / DateTime / Object / Array / Hình học không gian / Tọa độ địa lý / Dữ liệu lưới không gian.
8. Cột "Độ dài", "Định dạng": độ dài ghi "Tối đa N ký tự"; dữ liệu số ghi đơn vị đo; dữ liệu ngày, tháng ghi theo chuẩn ISO 8601 (YYYY-MM-DD); dữ liệu không gian ghi rõ hệ tọa độ và định dạng.
9. Cột "Căn cứ pháp lý": ghi số, ký hiệu văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản chuyên ngành quy định việc thu thập, quản lý trường dữ liệu (nếu chưa có, ghi "Chưa có").
10. Lưu ý bảo mật: không kê khai trong Biểu mẫu này các trường dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước; trường dữ liệu có chứa dữ liệu cá nhân phải được ghi rõ để xác định mức độ bảo vệ theo quy định của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.
III. BIỂU MẪU KÊ KHAI
(Đơn vị rà soát, cập nhật theo cấu trúc dữ liệu thực tế của các hệ thống trước khi ký gửi)
	STT
	Tên hệ thống thông tin/CSDL
	Tên nhóm thông tin/API
	Tên trường kỹ thuật hiện có
	Đề xuất (A/B)
	Mã CDE (nếu chọn B)
	Tên nghiệp vụ (nếu chọn A)
	Định nghĩa nghiệp vụ (nếu chọn A)
	Ngữ cảnh sử dụng
	Tên trường kỹ thuật chuẩn hóa
	Loại dữ liệu
	Độ dài
	Định dạng
	Căn cứ pháp lý

	1
	Cổng Thông tin điện tử tỉnh
	Thông tin tin, bài
	tieu_de
	A
	
	Tiêu đề tin, bài
	Tên gọi khái quát nội dung của tin, bài được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, dùng để hiển thị và phục vụ tìm kiếm thông tin.
	Thu thập khi biên tập tin, bài; sử dụng cùng ChuyenMuc, NgayDang và TrangThaiXuatBan.
	TieuDeTinBai
	String
	Tối đa 500 ký tự
	Chuỗi ký tự tiếng Việt
	Nghị định số 42/2022/NĐ-CP

	
	
	Thông tin tin, bài
	ngay_dang
	A
	
	Ngày đăng tin, bài
	Thời điểm tin, bài được công bố trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, dùng để sắp xếp, hiển thị và tra cứu thông tin theo thời gian.
	Ghi nhận khi tin, bài được xuất bản; sử dụng cùng TieuDeTinBai và TrangThaiXuatBan.
	NgayDangTinBai
	DateTime
	Không áp dụng
	ISO 8601 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss)
	Nghị định số 42/2022/NĐ-CP

	
	
	Thông tin chuyên mục
	chuyen_muc
	A
	
	Chuyên mục tin, bài
	Tên nhóm nội dung mà tin, bài được phân loại trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, dùng để tổ chức và hỗ trợ khai thác thông tin.
	Lựa chọn trong quá trình biên tập; sử dụng cùng MaChuyenMuc và TieuDeTinBai.
	TenChuyenMuc
	String
	Tối đa 255 ký tự
	Chuỗi ký tự tiếng Việt
	Nghị định số 42/2022/NĐ-CP

	
	
	Thông tin tin, bài
	trang_thai
	A
	
	Trạng thái xuất bản
	Trạng thái xử lý và công bố của tin, bài, dùng để kiểm soát quy trình biên tập, phê duyệt và xuất bản trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.
	Cập nhật trong quy trình soạn thảo, duyệt, công bố hoặc gỡ đăng; sử dụng cùng TieuDeTinBai và NgayDangTinBai.
	TrangThaiXuatBan
	String
	Tối đa 50 ký tự
	Danh mục: Nháp/Chờ duyệt/Đã duyệt/Đã xuất bản/Gỡ đăng
	Nghị định số 42/2022/NĐ-CP

	
	
	Thông tin tin, bài
	noi_dung_tom_tat
	A
	
	Nội dung tóm tắt của tin bài
	Nội dung tóm tắt của tin bài được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, dùng để hiển thị hiển thị nội dung tóm tắt của tin.
	Thu thập khi biên tập tin, bài
	NoiDungTomTat
	String
	Không giới hạn
	Chuỗi ký tự tiếng Việt
	Nghị định số 42/2022/NĐ-CP

	
	
	Thông tin tin, bài
	Noi_dung_chi_tiet
	A
	
	Nội dung chi tiết của tin bài
	Nội dung chi tiết của tin bài được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, dùng để hiển thị hiển thị nội dung chi tiết của tin.
	Thu thập khi biên tập tin, bài
	NoiDungChiTiet
	String
	Không giới hạn
	Chuỗi ký tự tiếng Việt, hình ảnh
	Nghị định số 42/2022/NĐ-CP

	2
	Công báo điện tử
	Thông tin số Công báo
	so_cong_bao
	A
	
	Số Công báo
	Số thứ tự của ấn phẩm Công báo điện tử, dùng để nhận biết, quản lý và tra cứu các văn bản được đăng trong từng số Công báo.
	Thu thập khi lập số Công báo; sử dụng cùng NgayXuatBanCongBao và DanhSachVanBan.
	SoCongBao
	String
	Tối đa 50 ký tự
	Chuỗi chữ và số
	Luật số 64/2025/QH15

	
	
	Thông tin số Công báo
	ngay_xuat_ban
	A
	
	Ngày xuất bản Công báo
	Ngày số Công báo điện tử được chính thức phát hành, dùng để xác định thời điểm công bố và sắp xếp, tra cứu ấn phẩm.
	Ghi nhận khi phát hành số Công báo; sử dụng cùng SoCongBao và NamCongBao.
	NgayXuatBanCongBao
	Date
	10 ký tự
	ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
	Luật số 64/2025/QH15

	
	
	Thông tin văn bản đăng Công báo
	so_ky_hieu
	A
	
	Số, ký hiệu văn bản
	Số, ký hiệu của văn bản được đăng Công báo, dùng để nhận biết, đối chiếu và tra cứu văn bản trong ấn phẩm Công báo điện tử.
	Thu thập khi đưa văn bản vào số Công báo; sử dụng cùng NgayBanHanh, CoQuanBanHanh và SoCongBao.
	SoKyHieuVanBan
	String
	Tối đa 100 ký tự
	Chuỗi chữ, số và ký tự phân cách
	Luật số 64/2025/QH15

	
	
	Tệp Công báo
	tep_cong_bao
	A
	
	Tệp Công báo điện tử
	Tệp toàn văn của số Công báo được phát hành dưới dạng điện tử, dùng để công bố, tải xuống, lưu trữ và khai thác chính thức.
	Đính kèm khi phát hành số Công báo; sử dụng cùng SoCongBao, NgayXuatBanCongBao và DinhDangTep.
	TepCongBaoDienTu
	String
	Tối đa 500 ký tự
	Đường dẫn tệp PDF
	Luật số 64/2025/QH15

	3
	Văn bản quy phạm pháp luật
	Thông tin văn bản
	loai_van_ban
	A
	
	Loại văn bản
	Tên loại của văn bản quy phạm pháp luật, dùng để phân loại, thống kê và tra cứu văn bản trong cơ sở dữ liệu.
	Lựa chọn khi cập nhật văn bản; sử dụng cùng SoKyHieuVanBan, CoQuanBanHanh và NgayBanHanh.
	LoaiVanBan
	String
	Tối đa 100 ký tự
	Danh mục loại văn bản
	Luật số 64/2025/QH15

	
	
	Thông tin văn bản
	so_ky_hieu
	A
	
	Số, ký hiệu văn bản
	Số, ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật, dùng để nhận biết, quản lý, liên kết và tra cứu văn bản.
	Thu thập khi cập nhật văn bản; sử dụng cùng LoaiVanBan, NgayBanHanh và CoQuanBanHanh.
	SoKyHieuVanBan
	String
	Tối đa 100 ký tự
	Chuỗi chữ, số và ký tự phân cách
	Luật số 64/2025/QH15

	
	
	Thông tin hiệu lực
	ngay_hieu_luc
	A
	
	Ngày có hiệu lực
	Ngày văn bản quy phạm pháp luật bắt đầu có hiệu lực thi hành, dùng để xác định thời gian áp dụng và phục vụ tra cứu hiệu lực văn bản.
	Thu thập khi cập nhật thông tin hiệu lực; sử dụng cùng SoKyHieuVanBan và TinhTrangHieuLuc.
	NgayCoHieuLuc
	Date
	10 ký tự
	ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
	Luật số 64/2025/QH15

	
	
	Thông tin hiệu lực
	tinh_trang_hieu_luc
	A
	
	Tình trạng hiệu lực
	Trạng thái hiệu lực hiện tại của văn bản quy phạm pháp luật, dùng để xác định khả năng áp dụng và hỗ trợ tra cứu, rà soát văn bản.
	Cập nhật khi văn bản được ban hành, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ hoặc hết hiệu lực; sử dụng cùng NgayCoHieuLuc và NgayHetHieuLuc.
	TinhTrangHieuLuc
	String
	Tối đa 50 ký tự
	Danh mục: Chưa có hiệu lực/Còn hiệu lực/Hết hiệu lực một phần/Hết hiệu lực toàn bộ
	Luật số 64/2025/QH15

	4
	Hệ thống eCabinet
	Thông tin phiên họp
	ten_phien_hop
	A
	
	Tên phiên họp
	Tên gọi của phiên họp hoặc cuộc họp được tổ chức trên Hệ thống eCabinet, dùng để nhận biết, quản lý và tra cứu thông tin phiên họp.
	Thu thập khi tạo phiên họp; sử dụng cùng ThoiGianHop, ChuTriPhienHop và TrangThaiPhienHop.
	TenPhienHop
	String
	Tối đa 500 ký tự
	Chuỗi ký tự tiếng Việt
	Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống eCabinet của UBND tỉnh

	
	
	Thông tin phiên họp
	thoi_gian_hop
	A
	
	Thời gian họp
	Thời điểm dự kiến hoặc thực tế tổ chức phiên họp trên Hệ thống eCabinet, dùng để lập lịch, thông báo và theo dõi phiên họp.
	Thu thập khi lập lịch phiên họp; sử dụng cùng TenPhienHop, DiaDiemHop và ThanhPhanThamDu.
	ThoiGianHop
	DateTime
	Không áp dụng
	ISO 8601 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss)
	Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống eCabinet của UBND tỉnh

	
	
	Tài liệu phiên họp
	ten_tai_lieu
	A
	
	Tên tài liệu họp
	Tên của tài liệu được cung cấp cho thành viên tham dự phiên họp, dùng để nhận biết, sắp xếp và khai thác hồ sơ, tài liệu họp.
	Thu thập khi cập nhật tài liệu phiên họp; sử dụng cùng TepTaiLieu, DonViTrinh và TenPhienHop.
	TenTaiLieuHop
	String
	Tối đa 500 ký tự
	Chuỗi ký tự tiếng Việt
	Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống eCabinet của UBND tỉnh

	
	
	Thông tin xin ý kiến
	trang_thai_y_kien
	A
	
	Trạng thái ý kiến
	Trạng thái xử lý ý kiến của thành viên UBND tỉnh đối với nội dung xin ý kiến, dùng để theo dõi tiến độ và tổng hợp kết quả biểu quyết, cho ý kiến.
	Cập nhật trong quá trình gửi, tiếp nhận và tổng hợp ý kiến; sử dụng cùng NoiDungXinYKien, ThanhVienYKien và ThoiGianYKien.
	TrangThaiYKien
	String
	Tối đa 50 ký tự
	Danh mục: Chưa có ý kiến/Đã có ý kiến/Đồng ý/Không đồng ý/Ý kiến khác
	Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống eCabinet của UBND tỉnh

	5
	Hệ thống báo cáo tỉnh
	Thông tin báo cáo
	ten_bao_cao
	A
	
	Tên báo cáo
	Tên gọi của báo cáo định kỳ hoặc báo cáo chuyên đề, dùng để nhận biết, tổng hợp và tra cứu báo cáo của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
	Thu thập khi thiết lập hoặc lập báo cáo; sử dụng cùng KyBaoCao, DonViBaoCao và TrangThaiBaoCao.
	TenBaoCao
	String
	Tối đa 500 ký tự
	Chuỗi ký tự tiếng Việt
	Nghị định số 09/2019/NĐ-CP

	
	
	Thông tin kỳ báo cáo
	ky_bao_cao
	A
	
	Kỳ báo cáo
	Khoảng thời gian số liệu được tổng hợp trong báo cáo, dùng để xác định phạm vi thời gian và đối chiếu kết quả thực hiện chế độ báo cáo.
	Lựa chọn khi lập báo cáo; sử dụng cùng TuNgay, DenNgay, TenBaoCao và HanGuiBaoCao.
	KyBaoCao
	String
	Tối đa 50 ký tự
	Danh mục kỳ báo cáo
	Nghị định số 09/2019/NĐ-CP

	
	
	Thông tin đơn vị báo cáo
	don_vi_bao_cao
	A
	
	Đơn vị báo cáo
	Tên cơ quan, đơn vị lập và gửi báo cáo, dùng để xác định trách nhiệm cung cấp số liệu và phục vụ tổng hợp báo cáo cấp tỉnh.
	Thu thập khi tạo hoặc gửi báo cáo; sử dụng cùng TenBaoCao, KyBaoCao và ThoiGianGui.
	DonViBaoCao
	String
	Tối đa 255 ký tự
	Chuỗi ký tự tiếng Việt
	Nghị định số 09/2019/NĐ-CP

	
	
	Thông tin báo cáo
	trang_thai_bao_cao
	A
	
	Trạng thái báo cáo
	Trạng thái xử lý của báo cáo trong quy trình lập, phê duyệt, gửi và tiếp nhận, dùng để theo dõi tiến độ thực hiện chế độ báo cáo.
	Cập nhật trong quá trình lập, duyệt, gửi và tiếp nhận báo cáo; sử dụng cùng TenBaoCao, DonViBaoCao và KyBaoCao.
	TrangThaiBaoCao
	String
	Tối đa 50 ký tự
	Danh mục: Nháp/Chờ duyệt/Đã duyệt/Đã gửi/Đã tiếp nhận/Yêu cầu bổ sung
	Nghị định số 09/2019/NĐ-CP



	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký số, ghi rõ họ tên)



